
Phụ lục IV 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT                                                             

DỊCH VỤ TRƯNG BÀY  

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BVHTTDL ngày     tháng     năm 2026 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 
    

   I. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ trưng bày chuyên đề 

   1. Mô tả nội dung công việc 

STT Nội dung công việc 
Hạng, bậc viên 

chức tham gia 

A NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NỘI DUNG TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ 

I Xây dựng kế hoạch/dự án tổ chức trưng bày 

1 Dự thảo kế hoạch/dự án 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 Khảo sát, nghiên cứu điền dã bổ sung nội dung 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 Xây dựng đề cương sơ bộ nội dung trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

4 Nghiên cứu đề xuất địa điểm trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

5 Đề xuất danh mục hiện vật dự kiến trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

6 Đề xuất danh mục tài liệu, ảnh, phim liên quan 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

7 
Rà soát các vấn đề liên quan đến bản quyền của các tài 

liệu, ảnh, phim và hiện vật dự kiến trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

8 Kế hoạch tổ chức trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

9 Xây dựng khái toán trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

10 Hoàn thiện kế hoạch/dự án 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

11 Đọc duyệt nội dung 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

II Thẩm định kế hoạch/dự án tổ chức trưng bày 
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1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Hội đồng khoa 

học thẩm định kế hoạch/dự án tổ chức trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

III Xây dựng đề cương cấu trúc nội dung trưng bày 

1 

Nghiên cứu ý tưởng, xây dựng đề cương cấu trúc nội 

dung trưng bày; đề xuất mục tiêu của trưng bày; xác 

định đối tượng khách tham quan chính; xây dựng thông 

điệp chung và các thông điệp thuộc các chủ đề 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 
Khảo sát, điền dã nghiên cứu bổ sung nội dung trưng 

bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

3 
Xây dựng đề cương nội dung trưng bày; dự toán kinh phí 

tổ chức trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

4 

Tổng hợp, phân tích các nghiên cứu khoa học đã có làm 

cơ sở tham khảo, xác minh những vấn đề liên quan đến 

phạm vi nội dung trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

5 
Khảo sát, nghiên cứu hiện vật, ảnh, tài liệu; phân tích, 

tổng hợp, thống kê số liệu, tư liệu 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

6 
Xây dựng dữ liệu thông tin của hiện vật, ảnh, tài liệu 

liên quan đến nội dung trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

7 

Lập danh mục hiện vật, ảnh, tài liệu, tài liệu khoa học 

bổ trợ dự kiến trưng bày, dự kiến sử dụng công nghệ, 

tương tác nghe nhìn, trải nghiệm trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

8 
Điều tra xã hội học, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn 

nhân vật, nhân chứng liên quan đến nội dung trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

9 
Tổ chức Hội thảo/Tọa đàm khoa học xin ý kiến các 

chuyên gia, cộng đồng liên quan 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

10 Xây dựng dự thảo nhiệm vụ thiết kế trưng bày 
Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 

11 Hoàn thiện đề cương cấu trúc nội dung trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

12 Đọc duyệt nội dung 
Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

IV Thẩm định đề cương cấu trúc nội dung trưng bày 

1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Hội đồng khoa 

học thẩm định đề cương cấu trúc nội dung trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 
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V Xây dựng chi tiết nội dung trưng bày 

1 

Nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết nội dung trưng 

bày; nghiên cứu phát triển nội dung các chủ đề, tiểu chủ 

đề của nội dung trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 Khảo sát, nghiên cứu điền dã bổ sung 
Hạng II bậc 3/8 

hoặc tương đương 

3 
Phát triển nội dung các chủ đề của nội dung chi tiết trưng 

bày  

Hạng II bậc 3/8 

hoặc tương đương 

4 
Lập danh mục hiện vật, ảnh, tài liệu trưng bày theo các 

chủ đề, tiểu chủ đề 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

5 

Xây dựng tư liệu phục vụ thiết kế sản xuất, thi công tài 

liệu khoa học bổ trợ, như: sơ đồ, biểu đồ, bản đồ; xác 

định ứng dụng công nghệ, tương tác nghe nhìn, trải 

nghiệm sử dụng trong trưng bày 

Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

6 Xây dựng các câu chuyện trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

7 
Xây dựng nội dung cho ứng dụng công nghệ nghe nhìn 

trong trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

8 Chú thích hiện vật, ảnh, tài liệu 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

9 
Xây dựng nội dung cho ứng dụng công nghệ tương tác 

trong trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

10 Bài viết giới thiệu chung cho tổng thể trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

11 Bài viết giới thiệu các chủ đề chính của trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

12 Bài viết giới thiệu các tiểu đề/nội dung 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

13 
Xây dựng nội dung cho các ấn phẩm truyền thông cho 

trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

14 
Dịch tiếng nước ngoài cho bài viết, chú thích và ấn 

phẩm truyền thông 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 
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15 
Tổ chức hội thảo/tọa đàm khoa học xin ý kiến các 

chuyên gia, cộng đồng liên quan 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

16 
Xây dựng nội dung các tài liệu khoa học phụ (sơ đồ, 

biểu đồ, bản đồ, đồ họa thông tin…) 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

17 Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

18 Hoàn thiện chi tiết nội dung trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

VI Thẩm định chi tiết nội dung trưng bày 

1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Hội đồng khoa 

học thẩm định chi tiết nội dung trưng bày 

 Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

VII Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trưng bày và kịch bản trưng bày 

1 
Xây dựng kế hoạch tổ chức trưng bày và nhiệm vụ thiết 

kế trưng bày 

Hạng II bậc 3/8 

hoặc tương đương 

2 Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trưng bày 
Hạng II bậc 3/8 

hoặc tương đương 

3 Xây dựng kịch bản trưng bày 
Hạng II bậc 3/8 

hoặc tương đương 

VIII Thẩm định nhiệm vụ thiết kế trưng bày và kịch bản trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu Hội đồng khoa 

học thẩm định nhiệm vụ thiết kế trưng bày và kịch bản 

trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

B THIẾT KẾ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ 

I Thiết kế ý tưởng cho trưng bày 

1 Nghiên cứu đề cương chi tiết nội dung trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 Nghiên cứu danh mục hiện vật, ảnh, tài liệu trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 
Nghiên cứu công nghệ và tương tác, trải nghiệm sử 

dụng trong trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

4 
Xác định các hiện vật và nguồn hiện vật; các nội dung 

câu chuyện trưng bày; tài liệu liên quan hiện có 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

5 Xác định các ứng dụng công nghệ hỗ trợ trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

6 Nghiên cứu phát triển ý tưởng cho thiết kế trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 
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7 

Thiết kế sơ bộ trưng bày; thiết kế bố trí không gian 

trưng bày thỏa mãn các yêu cầu của nội dung (gồm định 

hướng phân bố các phần nội dung, điểm nhấn nội dung, 

hiện vật quan trọng; phát triển cảm xúc của khách tham 

quan, không gian có trưng bày tương tác, trải nghiệm); 

thiết kế tuyến tham quan hợp lý với yêu cầu của trưng 

bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

8 Dự trù kinh phí thực hiện trưng bày 
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

9 

Đánh giá tiền khả thi của dự án thiết kế trưng bày; kế 

hoạch tổng thể các nhiệm vụ đến khi hoàn thiện trưng 

bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

II Thẩm định thiết kế ý tưởng cho trưng bày 

1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho Hội đồng 

khoa học thẩm định thiết kế ý tưởng trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

III Thiết kế sơ bộ trưng bày 

1 

Xác định ý tưởng thiết kế phù hợp với mục tiêu trưng 

bày, đảm bảo trưng bày đạt được mục tiêu và chuyển 

tải tốt thông điệp của nội dung 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 

Thiết kế bố trí không gian trưng bày thỏa mãn các yêu 

cầu của nội dung, gồm: định hướng phân bố các phần 

nội dung, điểm nhấn nội dung, hiện vật quan trọng, phát 

triển cảm xúc của khách tham quan, không gian có 

trưng bày tương tác, trải nghiệm,... 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 
Thiết kế tuyến tham quan hợp lý với yêu cầu của trưng 

bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

4 Thiết kế sơ bộ các điểm nhấn trong trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

5 Thiết kế sơ bộ màu sắc nhận diện các khu vực trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

6 

Thiết kế ý tưởng đồ họa phù hợp với màu sắc nhận diện 

đã xác định, sơ bộ ý tưởng chi tiết các thiết kế đồ họa 

trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

7 
Tổ chức, biên tập nội dung trong thiết kế sơ bộ trưng 

bày 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

IV Thẩm định thiết kế sơ bộ trưng bày 

1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp Hội đồng 

khoa học thẩm định thiết kế sơ bộ trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 
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V Thiết kế tổng thể trưng bày 

1 

Tiếp nhận các phần nội dung đã được quyết định (phê 

duyệt) cấu trúc khung nội dung trưng bày (bao gồm 

danh mục hiện vật, ảnh, tài liệu, các nội dung nghe-

nhìn, tương tác, giáo dục,..) 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 
Đề xuất hình thức trưng bày các bài viết, ảnh và hiện 

vật 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 
Thống nhất nội dung cho các khu trưng bày tương tác 

và các ứng dụng nghe - nhìn với nhóm nội dung 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

4 

Thiết kế kỹ thuật mặt bằng bố trí không gian trưng bày, 

gồm các bản vẽ thiết kế tổng thể trưng bày và các bản 

vẽ các khu nội dung 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

5 
Phác thảo thiết kế điện, phác thảo thiết kế ánh sáng cho 

trưng bày và thiết kế kỹ thuật sơ bộ toàn bộ trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

6 

Xây dựng dữ liệu cho các thành phần hình thành trưng 

bày (danh sách hiện vật, ảnh, tư liệu, phim, vật liệu, 

thiết bị điện, đèn, các yêu cầu bảo quản, yêu cầu về việc 

phục vụ người tàn tật, các yêu cầu về trưng bày hiện vật 

thiêng,...) 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

7 
Thiết kế các trưng bày tương tác với các nội dung tương 

tác đã được phê duyệt 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

8 

Thiết kế đồ họa cho trưng bày với các thiết kế tổng 

thể và các thiết kế đồ họa chi tiết từng phần trưng bày, 

thống kê các thiết kế đồ họa cần làm việc cùng với 

nội dung 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

9 

Xây dựng các quy chuẩn bố cục của thiết kế đồ họa, 

xây dựng các pano đồ họa điển hình sẽ dùng trong trưng 

bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

10 
Thiết kế đồ họa các biển báo, biển chỉ dẫn trong không 

gian trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

11 

Hình thành dữ liệu cho thiết kế đồ họa (bài viết, ảnh 

chất lượng tốt phục vụ in ấn, bản vẽ các sơ đồ, biểu 

đồ,...) 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

12 Điều chỉnh kế hoạch thi công và lắp dựng trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

13 Hoàn thiện Hồ sơ thiết kế tổng thể trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

14 
Tổ chức, biên tập nội dung trong thiết kế tổng thể trưng 

bày 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 
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VI Thẩm định thiết kế tổng thể hình thức trưng bày 

1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp Hội đồng 

khoa học thẩm định thiết kế tổng thể trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

VII Thiết kế chi tiết hình thức trưng bày 

1 Hoàn thiện các bài viết, chú thích trong trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

2 Hoàn thiện nội dung các phần nghe - nhìn, tương tác 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

3 
Thiết kế chi tiết kỹ thuật không gian trưng bày, bao gồm 

chi tiết mặt bằng tổng thể, chi tiết các phần trưng bày 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

4 

Thiết kế kỹ thuật cho phần điện, kỹ thuật cho chiếu sáng 

trưng bày (với các tiêu chuẩn của bảo quản trong trưng 

bày bảo tàng) 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

5 

Thiết kế kỹ thuật cho phần nghe nhìn, các thiết bị 

chuyển tín hiệu không dây, các thiết bị điều khiển tự 

động 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

6 
Thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật cho các không gian trưng 

bày tương tác 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

7 Thiết kế đồ họa với tỷ lệ và kích thước chi tiết 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

8 Chỉnh sửa và chuẩn bị ảnh với chất lượng in ấn cao 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

9 

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho thiết kế trưng bày, các 

thiết bị chuyên dụng, các vật liệu đảm bảo yêu cầu (yêu 

cầu bảo quản, yêu cầu an ninh, an toàn cho khách tham 

quan, yêu cầu về bảo vệ môi trường, yêu cầu về tỷ lệ sử 

dụng vật liệu nội địa,...) 

Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

10 Kế hoạch xây dựng và lắp dựng trưng bày 
Hạng II bậc 2/8 

hoặc tương đương 

11 Phối cảnh tổng thể trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

12 
Tổ chức, biên tập nội dung trong thiết kế hình thức 

trưng bày 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

VIII Thẩm định thiết kế chi tiết hình thức trưng bày 

1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp Hội đồng 

khoa học thẩm định thiết kế chi tiết trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

IX Lập hồ sơ thi công trưng bày 
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1 Lập dự toán tổng thể toàn bộ trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 Hoàn thiện hồ sơ thiết kế chi tiết trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

C THI CÔNG, DÀN DỰNG HÌNH THỨC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ 

I Chuẩn bị không gian trưng bày 

1 Khảo sát không gian dự kiến tổ chức trưng bày 
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

2 Làm sạch khu vực thi công 
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

3 Phòng cháy và chữa cháy 
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

4 Bàn giao không gian trưng bày cho đơn vị thi công 
Hạng III bậc 3/9 

hoặc tương đương 

II Sản xuất, thi công hệ thống đai, vách tường giả 

1 Tổ chức thi công hệ thống đai, vách tường giả 
Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

III Thi công tủ trưng bày hiện vật 

1 Tổ chức thi công tủ trưng bày hiện vật 
Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

IV Thi công trần khu vực trưng bày 

1 Tổ chức thi công trần khu vực trưng bày 
Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

V Thi công không gian mỹ thuật 

1 Tổ chức thi công không gian mỹ thuật 
Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

VI Thi công điện chiếu sáng và hệ thống điều hòa, thông thoáng 

1 
Tổ chức thi công điện chiếu sáng và hệ thống điều hòa, 

thông thoáng 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

VII Thi công hệ thống màn hình, máy chiếu, thiết bị media tương tác 

1 
Tổ chức thi công hệ thống màn hình, máy chiếu, thiết bị 

media tương tác 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

VIII Thi công hệ thống giá, kệ, chi tiết giá đỡ hiện vật 

1 Tổ chức thi công hệ thống giá, kệ, chi tiết giá đỡ hiện vật 
Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 
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2 Chuẩn bị hiện vật cho trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

IX 
Thi công các sản phẩm đồ họa: ảnh, chữ, chú thích, bản trích, bản đồ, sơ 

đồ… 

1 
Tổ chức thi công các sản phẩm đồ họa: ảnh, chữ, chú 

thích, bản trích, bản đồ, sơ đồ… 

Hạng I bậc 2/6 

hoặc tương đương 

X Dàn dựng trưng bày hiện vật vào vị trí theo thiết kế 

1 

Đóng gói hiện vật, thuê phương tiện vận chuyển hiện vật 

và trang thiết bị trưng bày đối với các trưng bày chuyên 

đề ở ngoài bảo tàng 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 
Kiểm tra tính ổn định của giá đỡ và các phụ kiện cố định 

hiện vật sau khi hoàn thành lắp đặt 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

3 Dọn dẹp, vệ sinh khu trưng bày sau khi thi công 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

4 Trưng bày hiện vật đúng vị trí thiết kế 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

5 
Hoàn thiện chi tiết đảm bảo an toàn cho hiện vật trưng 

bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

6 
Thực hiện trưng bày các chú thích, tài liệu liên quan đến 

hiện vật 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

7 Giám sát vận chuyển  
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

XI Thẩm định phần thi công trưng bày 

1 
Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp Hội đồng 

khoa học thẩm định phần thi công trưng bày 

Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

XII Thi công các nội dung phục vụ tổ chức họp báo, khai mạc 

1 

Xây dựng thông cáo báo chí 
Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương  

Chủ trì họp báo giới thiệu trưng bày 
Hạng II bậc 6/8 

hoặc tương đương 

Phục vụ họp báo 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

2 Thiết kế giấy mời 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương  

3 Thiết kế tờ rơi giới thiệu trưng bày  
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 
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4 Thiết kế và sản xuất Standee 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

5 Thiết kế Pano giới thiệu trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

6 Thiết kế Sách giới thiệu Trưng bày (khổ A4) 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

7 Lễ tân phục vụ cắt băng khai mạc 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

XIII Hoàn thiện hồ sơ hoàn công trưng bày 

1 Hoàn thiện hồ sơ hoàn công trưng bày 
Hạng III bậc 6/9 

hoặc tương đương 

 

2. Bảng định mức 

Đơn vị tính: 01 chuyên đề 

STT Thành phần hao phí Đơn vị tính Trị số định mức  

A Nhân công   

 Lao động trực tiếp   

A.1 NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG NỘI DUNG TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ 

I Xây dựng kế hoạch/ dự án tổ chức trưng bày 

1 Dự thảo kế hoạch/dự án Công 1 

2 
Khảo sát, nghiên cứu điền dã bổ sung 

nội dung 
Công 3 

3 
Xây dựng đề cương sơ bộ nội dung 

trưng bày 
Công 3 

4 
Nghiên cứu đề xuất địa điểm trưng 

bày 
Công 1 

5 
Đề xuất danh mục hiện vật dự kiến 

trưng bày 
Công 1 

6 
Đề xuất danh mục tài liệu, ảnh, phim 

liên quan 
Công 1 

7 

Rà soát các vấn đề liên quan đến bản 

quyền của các tài liệu, ảnh, phim và 

hiện vật dự kiến trưng bày 

Công 0,5 

8 Kế hoạch tổ chức trưng bày Công 1 

9 Xây dựng khái toán trưng bày Công 2 
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10 Hoàn thiện kế hoạch/dự án Công 1 

11 Đọc duyệt nội dung Công 1 

II Thẩm định kế hoạch/dự án tổ chức trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

cho Hội đồng khoa học thẩm định kế 

hoạch/dự án tổ chức trưng bày 

Công 1 

III Xây dựng đề cương cấu trúc nội dung trưng bày 

1 

Nghiên cứu ý tưởng, xây dựng đề 

cương cấu trúc nội dung trưng bày; đề 

xuất mục tiêu của trưng bày; xác định 

đối tượng khách tham quan chính; xây 

dựng thông điệp chung và các thông 

điệp thuộc các chủ đề 

Công 1 

2 
Khảo sát, điền dã nghiên cứu bổ sung 

nội dung trưng bày 
Công 2 

3 
Xây dựng đề cương nội dung trưng bày; 

dự toán kinh phí tổ chức trưng bày 
Công 5 

4 

Tổng hợp, phân tích các nghiên cứu 

khoa học đã có làm cơ sở tham khảo, 

xác minh những vấn đề liên quan đến 

phạm vi nội dung trưng bày 

Công 1 

5 

Khảo sát, nghiên cứu hiện vật, ảnh, tài 

liệu; phân tích, tổng hợp, thống kê số 

liệu, tư liệu 

Công 4 

6 

Xây dựng dữ liệu thông tin của hiện 

vật, ảnh, tài liệu liên quan đến nội 

dung trưng bày 

Công 4 

7 

Lập danh mục hiện vật, ảnh, tài liệu, 

tài liệu khoa học bổ trợ dự kiến trưng 

bày, dự kiến sử dụng công nghệ, tương 

tác nghe nhìn, trải nghiệm trưng bày 

Công 4 

8 

Điều tra xã hội học, quay phim, chụp 

ảnh, phỏng vấn nhân vật, nhân chứng 

liên quan đến nội dung trưng bày 

Công 5 

9 

Tổ chức Hội thảo/Tọa đàm khoa học 

xin ý kiến các chuyên gia, cộng đồng 

liên quan 

Công 1 

10 
Xây dựng dự thảo nhiệm vụ thiết kế 

trưng bày 
Công 2 
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11 
Hoàn thiện đề cương cấu trúc nội dung 

trưng bày 
Công 5 

12 Đọc duyệt nội dung Công 1 

IV Thẩm định đề cương cấu trúc nội dung trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

Hội đồng khoa học thẩm định đề 

cương cấu trúc nội dung trưng bày 

Công 1 

V Xây dựng chi tiết nội dung trưng bày 

1 

Nghiên cứu xây dựng đề cương chi tiết 

nội dung trưng bày; nghiên cứu phát 

triển nội dung các chủ đề, tiểu chủ đề 

của nội dung trưng bày 

Công 2 

2 Khảo sát, nghiên cứu điền dã bổ sung Công 2 

3 
Phát triển nội dung các chủ đề của nội 

dung chi trưng bày  
Công 4 

4 
Lập danh mục hiện vật, ảnh, tài liệu 

trưng bày theo các chủ đề, tiểu chủ đề 
Công 2 

5 

Xây dựng tư liệu phục vụ thiết kế sản 

xuất, thi công tài liệu khoa học bổ trợ, 

như: sơ đồ, biểu đồ, bản đồ; xác định 

ứng dụng công nghệ, tương tác nghe 

nhìn, trải nghiệm sử dụng trong trưng 

bày 

Công 1 

6 Xây dựng các câu chuyện trưng bày  Công 4 

7 
Xây dựng nội dung cho ứng dụng 

công nghệ nghe nhìn trong trưng bày 
Công 3 

8 Chú thích hiện vật, ảnh, tài liệu Công 3 

9 
Xây dựng nội dung cho ứng dụng 

công nghệ tương tác trong trưng bày 
Công 4 

10 
Bài viết giới thiệu chung cho tổng thể 

trưng bày 
Công 3 

11 
Bài viết giới thiệu các chủ đề chính 

của trưng bày 
Công 3 

12 Bài viết giới thiệu các tiểu đề/nội dung Công 2 

13 
Xây dựng nội dung cho các ấn phẩm 

truyền thông cho trưng bày 
Công 5 
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14 
Dịch tiếng nước ngoài cho bài viết, 

chú thích và ấn phẩm truyền thông 
Công 6 

15 

Tổ chức Hội thảo/Tọa đàm khoa học 

xin ý kiến các chuyên gia, cộng đồng 

liên quan 

Công 3 

16 

Xây dựng nội dung các tài liệu khoa 

học phụ (sơ đồ, biểu đồ, bản đồ, đồ 

họa thông tin…) 

Công 2 

17 Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trưng bày Công 2 

18 Hoàn thiện chi tiết nội dung trưng bày Công 3 

VI Thẩm định chi tiết nội dung trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

Hội đồng khoa học thẩm định chi tiết 

nội dung trưng bày 

Công 1 

VII Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trưng bày và kịch bản trưng bày 

1 
Xây dựng kế hoạch tổ chức trưng bày 

và nhiệm vụ thiết kế trưng bày 
Công 2 

2 Xây dựng nhiệm vụ thiết kế trưng bày Công 2 

3 Xây dựng kịch bản trưng bày Công 2 

4 Quản lý, kế toán Công 2 

VIII Thẩm định nhiệm vụ thiết kế trưng bày và kịch bản trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

Hội đồng khoa học thẩm định nhiệm 

vụ thiết kế trưng bày và kịch bản trưng 

bày 

Công 1 

A.2 THIẾT KẾ HÌNH THỨC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ 

I Thiết kế ý tưởng cho trưng bày 

1 
Nghiên cứu đề cương chi tiết nội dung 

trưng bày 
Công 0,5 

2 
Nghiên cứu danh mục hiện vật, ảnh, 

tài liệu trưng bày 
Công 0,5 

3 
Nghiên cứu công nghệ và tương tác, 

trải nghiệm sử dụng trong trưng bày 
Công 0,5 

4 

Xác định các hiện vật và nguồn hiện 

vật; các nội dung câu chuyện trưng 

bày; tài liệu liên quan hiện có 

Công 2 
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5 
Xác định các ứng dụng công nghệ hỗ 

trợ trưng bày 
Công 1 

6 
Nghiên cứu phát triển ý tưởng cho 

thiết kế trưng bày 
Công 1 

7 

Thiết kế sơ bộ trưng bày; thiết kế bố 

trí không gian trưng bày thỏa mãn các 

yêu cầu của nội dung (gồm định 

hướng phân bố các phần nội dung, 

điểm nhấn nội dung, hiện vật quan 

trọng; phát triển cảm xúc của khách 

tham quan, không gian có trưng bày 

tương tác, trải nghiệm); thiết kế tuyến 

tham quan hợp lý với yêu cầu của 

trưng bày 

Công 6 

8 Dự trù kinh phí thực hiện trưng bày Công 3 

9 

Đánh giá tiền khả thi của dự án thiết 

kế trưng bày; kế hoạch tổng thể các 

nhiệm vụ đến khi hoàn thiện trưng bày 

Công 2 

II Thẩm định thiết kế ý tưởng cho trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

cho Hội đồng khoa học thẩm định thiết 

kế ý tưởng trưng bày 

Công 1 

III Thiết kế sơ bộ trưng bày 

1 

Xác định ý tưởng thiết kế phù hợp với 

mục tiêu trưng bày, đảm bảo trưng bày 

đạt được mục tiêu và chuyển tải tốt 

thông điệp của nội dung 

Công 0,5 

2 

Thiết kế bố trí không gian trưng bày 

thỏa mãn các yêu cầu của nội dung, 

gồm: định hướng phân bố các phần nội 

dung, điểm nhấn nội dung, hiện vật 

quan trọng, phát triển cảm xúc của 

khách tham quan, không gian có trưng 

bày tương tác, trải nghiệm,... 

Công 6 

3 
Thiết kế tuyến tham quan hợp lý với 

yêu cầu của trưng bày 
Công 1 

4 
Thiết kế sơ bộ các điểm nhấn trong 

trưng bày 
Công 1 
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5 
Thiết kế sơ bộ màu sắc nhận diện các 

khu vực trưng bày 
Công 3 

6 

Thiết kế ý tưởng đồ họa phù hợp với 

màu sắc nhận diện đã xác định, sơ bộ 

ý tưởng chi tiết các thiết kế đồ họa 

trưng bày 

Công 3 

7 
Tổ chức, biên tập nội dung trong thiết 

kế sơ bộ trưng bày 
Công 2 

IV Thẩm định thiết kế sơ bộ trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

họp Hội đồng khoa học thẩm định 

thiết kế sơ bộ trưng bày 

Công 1 

V Thiết kế tổng thể trưng bày 

1 

Tiếp nhận các phần nội dung đã được 

quyết định (phê duyệt) cấu trúc khung 

nội dung trưng bày (bao gồm danh 

mục hiện vật, ảnh, tài liệu, các nội 

dung nghe - nhìn, tương tác, giáo 

dục,…) 

Công 13 

2 
Đề xuất hình thức trưng bày các bài 

viết, ảnh và hiện vật 
Công 1 

3 

Thống nhất nội dung cho các khu 

trưng bày tương tác và các ứng dụng 

nghe - nhìn với nhóm nội dung 

Công 1 

4 

Thiết kế kỹ thuật mặt bằng bố trí 

không gian trưng bày, gồm các bản vẽ 

thiết kế tổng thể trưng bày và các bản 

vẽ các khu nội dung 

Công 3 

5 

Phác thảo thiết kế điện, phác thảo thiết 

kế ánh sáng cho trưng bày và thiết kế 

kỹ thuật sơ bộ toàn bộ trưng bày 

Công 1 

6 

Xây dựng dữ liệu cho các thành phần 

hình thành trưng bày (danh sách hiện 

vật, ảnh, tư liệu, phim, vật liệu, thiết bị 

điện, đèn, các yêu cầu bảo quản, yêu 

cầu về việc phục vụ người tàn tật, các 

yêu cầu về trưng bày hiện vật 

thiêng,...) 

Công 4 
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7 

Thiết kế các trưng bày tương tác với 

các nội dung tương tác đã được phê 

duyệt 

Công 2 

8 

Thiết kế đồ họa cho trưng bày với các 

thiết kế tổng thể và các thiết kế đồ 

họa chi tiết từng phần trưng bày, 

thống kê các thiết kế đồ họa cần làm 

việc cùng với nội dung 

Công 4 

9 

Xây dựng các quy chuẩn bố cục của 

thiết kế đồ họa, xây dựng các pano đồ 

họa điển hình sẽ dùng trong trưng bày 

Công 1 

10 
Thiết kế đồ họa các biển báo, biển chỉ 

dẫn trong không gian trưng bày 
Công 2 

11 

Hình thành dữ liệu cho thiết kế đồ họa 

(bài viết, ảnh chất lượng tốt phục vụ in 

ấn, bản vẽ các sơ đồ, biểu đồ,...) 

Công 0,5 

12 
Điều chỉnh kế hoạch thi công và lắp 

dựng trưng bày 
Công 0,5 

13 
Hoàn thiện hồ sơ thiết kế tổng thể 

trưng bày 
Công 1 

14 
Tổ chức, biên tập nội dung trong thiết 

kế tổng thể trưng bày 
Công 2 

VI Thẩm định thiết kế tổng thể hình thức trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

họp Hội đồng khoa học thẩm định 

Thiết kế tổng thể trưng bày 

Công 1 

VII Thiết kế chi tiết hình thức trưng bày 

1 
Hoàn thiện các bài viết, chú thích 

trong trưng bày 
Công 2 

2 
Hoàn thiện nội dung các phần nghe - 

nhìn, tương tác 
Công 2 

3 

Thiết kế chi tiết kỹ thuật không gian 

trưng bày, bao gồm chi tiết mặt bằng 

tổng thể, chi tiết các phần trưng bày 

Công 4 

4 

Thiết kế kỹ thuật cho phần điện, kỹ 

thuật cho chiếu sáng trưng bày (với 

các tiêu chuẩn của bảo quản trong 

trưng bày bảo tàng) 

Công 3 
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5 

Thiết kế kỹ thuật cho phần nghe nhìn, 

các thiết bị chuyển tín hiệu không dây, 

các thiết bị điều khiển tự động,... 

Công 3 

6 
Thiết kế kỹ thuật, mỹ thuật cho các 

không gian trưng bày tương tác 
Công 5 

7 
Thiết kế đồ họa với tỷ lệ và kích thước 

chi tiết 
Công 5 

8 
Chỉnh sửa và chuẩn bị ảnh với chất 

lượng in ấn cao 
Công 3 

9 

Hoàn thiện cơ sở dữ liệu cho thiết kế 

trưng bày, các thiết bị chuyên dụng, 

các vật liệu đảm bảo yêu cầu (yêu cầu 

bảo quản, yêu cầu an ninh, an toàn cho 

khách tham quan, yêu cầu về bảo vệ 

môi trường, yêu cầu về tỷ lệ sử dụng 

vật liệu nội địa,...) 

Công 1 

10 
Kế hoạch xây dựng và lắp dựng trưng 

bày 
Công 1 

11 Phối cảnh tổng thể trưng bày Công 2 

12 
Tổ chức, biên tập nội dung trong tổng 

thể thiết kế hình thức trưng bày  
Công 2 

VIII Thẩm định thiết kế chi tiết hình thức trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

họp Hội đồng khoa học thẩm định 

thiết kế chi tiết trưng bày 

Công 1 

IX Lập hồ sơ thi công trưng bày 

1 Lập dự toán tổng thể toàn bộ trưng bày Công 2 

2 
Hoàn thiện hồ sơ thiết kế chi tiết trưng 

bày 
Công 2 

A.3 THI CÔNG, DÀN DỰNG HÌNH THỨC TRƯNG BÀY CHUYÊN ĐỀ 

I Chuẩn bị không gian trưng bày 

1 
Khảo sát không gian dự kiến tổ chức 

trưng bày 
Công 1 

2 Làm sạch khu vực thi công Công 1 

3 Phòng cháy và chữa cháy Công 1 

4 
Bàn giao không gian trưng bày cho 

đơn vị thi công 
Công 0,5 
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II Sản xuất, thi công hệ thống đai, vách tường giả 

1 
Tổ chức thi công hệ thống tường, 

vách, tủ, trần 
Công 3 

III Thi công tủ trưng bày hiện vật 

1 Tổ chức thi công tủ trưng bày hiện vật Công 5 

IV Thi công trần khu vực trưng bày 

1 
Tổ chức thi công trần khu vực trưng 

bày 
Công 3 

V Thi công không gian mỹ thuật 

1 Tổ chức thi công không gian mỹ thuật Công 3 

VI Thi công điện chiếu sáng và hệ thống điều hòa, thông thoáng 

1 
Tổ chức thi công điện chiếu sáng và hệ 

thống điều hòa, thông thoáng 
Công 3 

VII Thi công hệ thống màn hình, máy chiếu, thiết bị media tương tác 

1 
Tổ chức thi công hệ thống màn hình, 

máy chiếu, thiết bị media tương tác 
Công 3 

VIII Thi công hệ thống giá, kệ, chi tiết giá đỡ hiện vật 

1 
Tổ chức thi công hệ thống giá, kệ, chi 

tiết giá đỡ hiện vật 
Công 5 

2 Chuẩn bị hiện vật cho trưng bày Công 5 

IX 
Thi công các sản phẩm đồ họa: ảnh, chữ, chú thích, bản trích, bản đồ, sơ 

đồ… 

1 

Tổ chức thi công các sản phẩm đồ họa: 

ảnh, chữ, chú thích, bản trích, bản đồ, 

sơ đồ… 

Công 5 

X Dàn dựng trưng bày hiện vật vào vị trí theo thiết kế 

1 

Đóng gói hiện vật, thuê phương tiện 

vận chuyển hiện vật và trang thiết bị 

trưng bày đối với các trưng bày 

chuyên đề ở ngoài bảo tàng 

Công 2 

2 

Kiểm tra tính ổn định của giá đỡ và các 

phụ kiện cố định hiện vật sau khi hoàn 

thành lắp đặt 

Công 2 

3 
Dọn dẹp, vệ sinh khu trưng bày sau 

khi thi công 
Công 2 

4 Trưng bày hiện vật đúng vị trí thiết kế Công 3 
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5 
Hoàn thiện chi tiết đảm bảo an toàn 

cho hiện vật trưng bày 

Công 
2 

6 
Thực hiện trưng bày các chú thích, tài 

liệu liên quan đến hiện vật 

Công 
3 

7 Giám sát vận chuyển  Công 2 

XI Thẩm định phần thi công trưng bày 

1 

Tổ chức họp và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu 

họp Hội đồng khoa học thẩm định 

phần thi công trưng bày 

Công 

1 

XII Thi công các nội dung phục vụ tổ chức họp báo, khai mạc 

1 

Xây dựng thông cáo báo chí Công 0,5 

Chủ trì họp báo giới thiệu trưng bày Công 0,5 

Phục vụ họp báo Công 0,5 

2 Thiết kế giấy mời Công 0,5 

3 Thiết kế tờ rơi giới thiệu trưng bày  Công 1 

4 Thiết kế và sản xuất Standee Công 1 

5 Thiết kế Pano giới thiệu trưng bày Công 1 

6 
Thiết kế Sách giới thiệu Trưng bày 

(khổ A4) 

Công 
3 

7 Lễ tân phục vụ cắt băng khai mạc Công 3 

XIII Hoàn thiện hồ sơ hoàn công trưng bày 

1 Hoàn thiện hồ sơ hoàn công trưng bày Công 2 

 Lao động gián tiếp (tương đương 15%) Công  

B Máy móc, thiết bị sử dụng 

 Máy tính có kết nối internet Ca Theo thực tế 

 Máy in laser A4 Ca Theo thực tế 

 Máy in laser A3 Ca Theo thực tế 

 Máy scan Ca Theo thực tế 

 Máy chụp ảnh Ca Theo thực tế 

C Vật liệu sử dụng 

 Giấy A4  Tờ Theo thực tế 

 Giấy A3 Tờ Theo thực tế 

 Giấy A0 Tờ Theo thực tế 

 Mực in laser A4 Hộp Theo thực tế 

 Cặp tài liệu hồ sơ lưu Chiếc Theo thực tế 

 Bút bi Chiếc Theo thực tế 
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 Bút chì Chiếc Theo thực tế 

 Tẩy chì Chiếc Theo thực tế 

 Bút dạ 24 màu Hộp Theo thực tế 

 Kéo Chiếc Theo thực tế 

 Dập ghim Chiếc Theo thực tế 

 Băng đỏ Chiếc Theo thực tế 

 Hoa cài băng đỏ Chiếc Theo thực tế 

 Khăn phủ khay Chiếc Theo thực tế 

 Khay Chiếc Theo thực tế 

 Kéo Chiếc Theo thực tế 

 Nhà bạt, dù che (sân khấu ngoài trời) Chiếc Theo thực tế 

 Khăn lau Chiếc Theo thực tế 

 Dung dịch làm sạch Hộp Theo thực tế 

 Giấy gói hiện vật (giấy free acid khổ A0) Tờ Theo thực tế 

 Dây buộc bao gói hiện vật (loại dây free 

acid) 

m Theo thực tế 

 Bình chữa cháy cầm tay Bình Theo thực tế 

 Vật liệu phụ (tương đương 10%)   
 

II. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ trưng bày thường xuyên, trưng 

bày có thời hạn ở trong nước và nước ngoài 

- Trường hợp trưng bày hiện vật tại bảo tàng, trưng bày thường xuyên, trưng 

bày trên môi trường điện tử, trưng bày ở trong nước và nước ngoài gồm nhiều 

chuyên đề, định mức nhân công và mục máy móc và thiết bị sử dụng được nhân 

theo số lượng chuyên đề trong trưng bày.  

- Trường hợp trưng bày trên môi trường điện tử phải tuân thủ các yêu cầu đối 

với hoạt động trưng bày trên môi trường điện tử theo quy định tại khoản 8 Điều 23 

Thông tư số 05/2025/TT-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về nhiệm vụ chuyên môn của bảo 

tàng; gửi, lưu giữ hiện vật, tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể, di vật, cổ vật, bảo 

vật quốc gia, di sản tư liệu; hoạt động nghiên cứu, sưu tầm và tư liệu hóa di sản văn 

hóa phi vật thể cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân người 

nước ngoài và hoạt động nghiên cứu, sưu tầm di sản tư liệu; chương trình, tài liệu, 

tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cho nhân lực quản lý, bảo vệ và phát huy giá 

trị di sản văn hóa và áp dụng các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, 

an toàn thông tin mạng, cung cấp thông tin trên môi trường mạng, cổng thông tin 

điện tử và trang thông tin điện tử. 
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Ghi chú:  

- Kinh phí thi công nội thất vách, tường, trần khu trưng bày, giá tủ, chiếu sáng, 

in ấn, thiết bị… phục vụ thi công trưng bày và khai mạc trưng bày thực hiện theo hình 

thức mua sắm hoặc đấu thầu. 

- Các chi phí phát sinh khác được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 3 

của Thông tư này./. 
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